
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\u

BẮN TỰ CÔNG BÓ SẢN PHẨM

SỐ: 83/PDVN/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH PALDO VINA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0210 3860 600

Email: paldovina@paldovina.com

Mã số doanh nghiệp: 2600304973

Fax: 0210 3860 602

Số giấy chứng nhận HACCP: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Paldo

Vina có giấy chứng nhận HACCP như sau:

Thông tin cơ sở sản xuấtSTT
Số giấy chứng

nhận
Ngày cấp Nơi cấp

1 TQC.05.5545 26/09/2024

Trung tâm kiểm

nghiệm và chứng

nhận TQCС

CGLOBAL

Chỉ nhánh Tây Ninh Công ty TNHH

Paldo Vina

Địa chỉ: Lô B20.2, đường C3, Khu

công nghiệp Thành Thành Công,

phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh,

Việt Nam.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỎ SUNG - NƯỚC UÓNG PORORO HƯƠNG VỊ DÂU

(Supplemented Food - Strawberry Flavor Pororo Drink)

(Trong ngoặc là tên được thể hiện bằng tiếng Anh)

2. Thành phần:

Nước, đường tỉnh luyện, sữa bột gầy, chất điều chỉnh độ axit (330, 331(iii)), calci lactat (chất bổ

sung calci), hương liệu tổng hợp (hương dâu tây 0,15% khối lượng, hương sữa), xơ đậu nành.

muối, chất bảo quản (211), chất tạo ngọt tổng hợp (950, 955), chất nhũ hóa (1400, 471), hương

liệu tự nhiên (hương dâu 0,01% khối lượng), kẽm gluconat (chất bổ sung kēm), vitamin D3

(cholecalciferol), vitamin B1 (thiamin hydroclorid).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm.



4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói:

+ Sản phẩm được đóng trong chai nhựa PET với thể tích thực ở 20°C: 235 ml/chai.

+ Đóng thùng: thể tích thực 5,64 lít (24 chai x 235 ml).

Chất liệu bao bì:

Sản phẩm được đóng trong chai nhựa PET, nắp chai – phần tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm chất

liệu là nhựa PET đảm bảo phù hợp với quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế.

Sản phẩm sau khi đóng chai được đựng trong thùng carton.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Nhà sản xuất: Chỉ nhánh Tây Ninh Công ty TNHH Paldo Vina.

Địa chỉ: Lô B20.2, đường C3, Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh

Tây Ninh, Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn:

Chỉ tiêu vi sinh vật:

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Mức tối đa

1 TSVSVHK CFU/ml 102

2 Coliforms CFU/ml 10

3 E.coli CFU/ml không được có

4 Streptococci faecal CFU/ml không được có

5 Pseudomonas aeruginosa CFU/ml không được có

6 S.aureus CFU/ml không được có

7 Cl. perfringens CFU/ml không được có

8 TSBTNM-M CFU/ml 10

2. QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm

trong thực phẩm:



STT Tên chỉ tiêu ĐVT Mức tối đa

1 Aflatoxin M1 µg/kg 0,5

3. QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng

trong thực phẩm:

STT Tên chỉ tiêu

1 Chì (Pb)

2 Cadmi (Cd)

3 Thủy ngân (Hg)

ĐVT Mức tối đa

mg/1 3,0

mg/1 1,0

mg/1 0,1

4. Tiêu chuẩn nhà sản xuất:

4.1 Chỉ tiêu hóa – lý:

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Khoảng dao động

1 Độ Brix (20°C) °Brix 5,1±0,3

4.2 Chỉ tiêu dinh dưỡng:

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Khoảng dao động

1 Năng lượng Kcal/100 ml 14~25

2 Chất đam g/100 ml 0,14~0,40

3 Carbohydrat g/100 ml 3~6

4 Đường tổng số g/100 ml 3~5

5 Chất béo g/100 ml 0

6 Natri mg/100 ml 20~50

4.3 Hàm lượng vitamin, khoáng chất bổ sung:

STT Tên vi chất ĐVT Mức công bố

1 Vitamin D3 µg/235 ml ≥0,5

2 Vitamin B1 mg/235 ml ≥0,1

3 Canxi mg/235 ml ≥60

4 Kěm mg/235 ml ≥1,53








